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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): CÔNG NGHỆ HÓA DẦU

          PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
- Số tín chỉ (TC): 3
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 chuyên ngành Lọc - Hóa dầu.
 - Loại HP: 
x bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ
- Học phần học trước: Công nghệ lọc dầu 
- Học phần học song hành: Công nghệ chế biến khí
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             45 tiết


+ Lý thuyết:
             30 tiết

+ Bài tập: 
             15 tiết

- Tự học, tự nghiên cứu: 
             60 tiết 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
HP cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thành phần, tính chất của nguyên liệu, sản phẩm, và công nghệ sản xuất một số các sản phẩm cơ bản trong ngành công nghiệp hóa dầu, mối tương quan giữa công nghiệp hóa dầu với lọc dầu cũng như bối cảnh chung của ngành công nghiệp dầu khí trong nước và trên thế giới. Từ đó, sinh viên có khả năng đánh giá, lựa chọn nguyên liệu và công nghệ phù hợp cho những sản phẩm cụ thể, hướng đến sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa dầu.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghiệp hóa dầu, kỹ năng nhận dạng các vấn đề kinh tế, kỹ thuật có liên quan, từ đó vận dụng các kiến thức nền tảng để xử lý các vấn đề liên quan một cách thông minh và hiệu quả hướng đến một ngành công nghiệp chế biến dầu khí kinh tế, thiết thực, hiệu quả, và phù hợp với tính hình Việt Nam.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Nắm vững đặc thù của ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ nói chung và ngành công nghiệp hóa dầu nói riêng. 
- Hiểu rõ thành phần, tính chất nguyên liệu của ngành công nghiệp hóa dầu.
- Nắm vững một số công nghệ cơ bản để sản xuất các sản phẩm hóa dầu.
b) Kỹ năng

- Có khả năng đọc hiểu, phân tích, và đánh giá một quy trình công nghệ có sẵn.

- Có khả năng ứng dụng kiến thức hóa lý, nhiệt động lực học kỹ thuật, và kỹ thuật xúc tác để hiểu rõ bản chất của quá trình từ đó áp dụng để có khả năng nhận dạng và giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể.
- Có khả năng tính bài toán kinh tế.
- Biết cách xây dựng sơ đồ công nghệ đơn giản với yêu cầu cho trước thông qua các bước: lựa chọn nguyên liệu, sản phẩm; tính toán cân bằng vật chất; tinh chế sản phẩm.

- Có khả năng thuyết trình.
- Có khả năng phản biện.

c) Thái độ

- Nắm vững vai trò then chốt của ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ nói chung và ngành công nghiệp hóa dầu nói riêng; mối tương quan giữa công nghiệp hóa dầu và lọc dầu.

- Có hiểu biết nhất định về bối cảnh kinh tế xã hội.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1]  Chemistry of Petrochemical Processes, Sami Matar, Lewis F. Hatch, Gulf Publishing Company, 2000.
· Tài liệu tham khảo
[2] Petrochemical processes, technical and economics, Alain Chauvel Gilles Lefebvre, Technip, 1989.
[3]  Methane and its derivatives, Sunggyu Lee, 1997.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 90 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu. 
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải đọc trước giáo trình, bài giảng.

· Quan sát, sưu tầm các sự vật, tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên.
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên, làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Giới thiệu chung

- Thông tin GV, SV

- Các vấn đề liên quan đến môn học

- Cách thức dạy và học.

- Thành lập nhóm.

- Phương thức đánh giá môn học.

- Giới thiệu đề cương môn học.

Bài 1: Nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa dầu.
	3

	
	
	
	GV: 

- Tự giới thiệu 
- Giới thiệu đề cương môn học

- Giải thích các hoạt động cá nhân và nhóm.

- Trình bày slides bài 1.

SV:

-  Tự giới thiệu.
- Thảo luận theo nhóm về cách đánh giá môn học.
- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].
	- Nắm vững đặc thù của ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ.

- Vai trò then chốt của ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ nói chung và ngành công nghiệp hóa dầu nói riêng.

- Mối tương quan giữa công nghiệp hóa dầu và lọc dầu.

	Tuần 2:
	Bài 2: Quá trình sản xuất 07 nguyên liệu trung gian cho công nghiệp hóa dầu.

- Steam cracking

- Cracking xúc tác.
	2
	1
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 2.

- Thảo luận về cách thức tạo ra 07 nguyên liệu trung gian.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

- Sửa bài tập CW # 1.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Làm  bài tập nhóm CW # 1 .
	- Áp dụng được các kiến thức hóa lý, nhiệt động, và xúc tác.

- Khả năng làm việc nhóm.

	Tuần 3
	Bài 2: Quá trình sản xuất 07 nguyên liệu trung gian cho công nghiệp hóa dầu  (tt)

- Reforming xúc tác

- Sream reforming
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	GV:  

- Trình bày tiếp slides bài 2.

- Thảo luận về cách thức tạo ra 07 nguyên liệu trung gian.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Thảo luận sự khác biệt giữa các loại nguyên liệu tương ứng với các quy trình tổng hợp.
	- Áp dụng được các kiến thức hóa lý, nhiệt động, và xúc tác.

- Khả năng làm việc nhóm.

	Tuần 4
	Bài 3: Hóa học trên cơ sở methane

1. Syngas

2. Từ methane thành syngas
3. Sản phẩm

3.1. NH3

	3
	
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 3.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [3].

- Thảo luận về cách thức vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ.
	- Hiểu biết nhất định về bối cảnh kinh tế, xã hội.

- Đưa ra giải pháp cho một vần đề cụ thể.

- Đọc quy trình.

- Đánh giá quy trình.

- Vẽ sơ đồ quy trình.

	Tuần 5
	Bài 3: Hóa học trên cơ sở methane (tt)

3.1. Methanol

3.3. Phản ứng F-T 
	2
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	GV:  

- Trình bày tiếp slides bài 3.

- Sửa bài tập CW # 2.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [3].

- Lựa chọn nguyên liệu, công nghệ cho quá trình tổng hợp urea và methanol.

- Làm bài tập CW # 2.
	- Hiểu biết nhất định về bối cảnh kinh tế, xã hội.

- Đưa ra giải pháp cho một vần đề cụ thể.

- Đọc quy trình.

- Đánh giá quy trình.

- Vẽ sơ đồ quy trình.

	Tuần 6
	Bài 4: Hóa học trên cơ sở ethylene

1.  Polymers

1.1. PE

1.2. PVC

1.3. PS
	3
	
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 4.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Nhận dạng  polymers. 

- Phân biệt LDPE, HDPE, và LLDPE.
	- Đọc quy trình.
- Sưu tầm, đọc hiểu và phân tích tài liệu.

- Đánh giá quy trình.
- Vẽ sơ đồ quy trình.

	Tuần 7
	Seminar
	
	
	3
	
	GV:  

- Nhận xét và đánh giá.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:
- Tìm ý tưởng.

- Sưu tầm tài liệu.

- Trình bày báo cáo. 
	- Sưu tầm, đọc hiểu, và phân tích tài liệu.

- Giao tiếp bằng văn bản.

- Thuyết trình.

- Phản biện.

- Đề xuất ý tưởng.

	Tuần 8
	Seminar (tt)
	
	
	3
	
	GV:  

- Nhận xét và đánh giá.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:

- Tìm ý tưởng.

- Trình bày báo cáo.
	- Sưu tầm, đọc hiểu, và phân tích tài liệu.

- Giao tiếp bằng văn bản.

- Thuyết trình.

- Phản biện.

	Tuần 9
	Seminar (tt)
	
	
	3
	
	GV:  

- Nhận xét và đánh giá.

- Mở rộng phạm vi bài giảng.

Sinh viên:

- Tìm ý tưởng.

- Trình bày báo cáo.
	- Sưu tầm, đọc hiểu, và phân tích tài liệu.

- Giao tiếp bằng văn bản.

- Thuyết trình.

- Phản biện.

	Tuần 10
	Bài 4: Hóa học trên cơ sở ethylene (tt)

2. Oligomers

2.1. α-olefin

2.2. Rượu béo

3. Hóa chất
	2
	1
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 4.

- Sửa bài tập CW # 3.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Đánh giá quy trình công nghệ.

- Nắm vững tiêu chí lựa chọn quy trình.

- Nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong cách vẽ sơ đồ công nghệ.
	- Đọc quy trình.
- Sưu tầm, đọc hiểu và phân tích tài liệu.

- Đánh giá quy trình.
- Vẽ sơ đồ quy trình.
- Tính bài toán kinh tế.

	Tuần 11
	Bài 5: Hóa học trên cơ sở propylene
1. Polymers
	3
	
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 5.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Khả năng tham gia phản ứng của propylene.

- Đặc điểm của PP.
	- Đọc quy trình.
- Đánh giá quy trình.
- Vẽ sơ đồ quy trình.

	Tuần 12
	Bài 5: Hóa học trên cơ sở propylene (tt)

2. Hóa chất
	2
	1
	
	
	GV:  

- Trình bày tiếp slides bài 5.

- Sửa bài tập CW # 4.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Làm bài tập CW # 4.
	- Tính toán bài toán kinh tế.

- Làm việc nhóm.



	Tuần 13
	Bài 6: Hóa học trên cơ sở butylene 

1. Phân tách isomers

2. Polymers
	3
	
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 6.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Đặc điểm của dòng butylenes.
	- Đọc quy trình.
- Đánh giá quy trình.
- Vẽ sơ đồ quy trình.

	Tuần 14
	Bài 6: Hóa học trên cơ sở butylene (tt)

3. Hóa chất

3.1. Từ n-butanes

3.2. Từ iso-butylene

3.3. Từ butadiene
	2
	1
	
	
	GV:  

- Trình bày tiếp slides bài 6.

- Sửa bài tập CW # 5.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Làm bài tập CW # 5.
	- Xây dựng sơ đồ công nghệ.



	Tuần 15
	Bài 7: Hóa học trên cơ sở aromatics

1. Phân tách dòng aromatics

2. Hóa học trên cơ sở B

3. Hóa học trên cơ sở T

4. Hóa học trên cơ sở X


	2
	1
	
	
	GV:  

- Trình bày slides bài 7.

- Sửa bài tập CW # 6.

Sinh viên:

- Đọc trước giáo trình [1], sách tham khảo [2].

- Nắm vững đặc điểm của dòng aromatics.

- Khả năng tham gia phản ứng của aromatics.

- Làm bài tập CW # 6.
	- Đọc quy trình.
- Đánh giá quy trình.
- Đánh giá tiềm năng của ngành dầu khí Việt Nam.

- Đề xuất hướng nghiên cứu.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Đào Thị Kim Thoa
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): ThS
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính:
2. Họ và tên: Đỗ Chiếm Tài

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 

Email: taidc@pvu.edu.vn

Hướng nghiên cứu chính: 

         
+ Chất ức chế, chất chống oxy hóa;

         

+ Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học, hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất mới

Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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PGS.TS Lê Phước Hảo
	PHÒNG ĐÀO TẠO

TS Lê Quốc Phong
	TRƯỞNG KHOA

TS Hoàng Thịnh Nhân
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS Bùi Thu Hoài
	GIẢNG VIÊN

Đào Thị Kim Thoa


PAGE  
ĐCCT HP: Công nghệ hóa dầu 

9

